
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM, 

KHÓA XIX NHIỆM KỲ 2021 – 2026 

1.ĐINH VĂN AN, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân 

2.ĐINH VĂN AN, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

3.NGUYỄN KIM CHI, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh 

4.NGUYỄN ANH CHỨC, Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh 

5.ĐỖ THỊ DUNG, Phó Trưởng ban phụ trách Ban  Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh 

6.TRẦN XUÂN DƯỠNG, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh 

7.ỨNG THỊ ĐẢM, Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng, thành phố 

Phủ Lý 

8.PHẠM THỊ THU GIANG, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh 

9.PHẠM THỊ TIỀN GIANG, Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã,Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Duy Tiên 

10.NGUYỄN THỊ VÂN GIANG, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh 

11.BÙI TRUNG HIẾU, Ủy viên BTV Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng Ban công tác cơ sở, Liên 

đoàn Lao động tỉnh 

12.BÙI VĂN HOÀNG, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

13.ĐINH VĂN HỒNG, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Chủ tịch Hội đồng quản trịCông ty TNHH 

Thi Sơn; Công ty TNHH Xuân Tùng; Công ty cổ phần Châu Giang 

14.NGUYỄN QUỐC HÙNG, Ủy viên BTVTỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh 

15.TRƯƠNG QUỐC HUY, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh 

16.LÊ XUÂN HUY, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bình Lục 

17.NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; Bí thư Đảng 

ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh 

18.TRƯƠNG CÔNG KHẢI, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ 

19.TRẦN THẾ KÍNH, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm 

sát nhân dân tỉnh 



20.NGUYỄN HẢI LONG, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy 

21.ĐINH THỊ LỤA, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 

22.NGUYỄN VĂN LƯỢNG, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

23.LÊ THỊ MAI (THÍCH ĐÀM MAI), UV Ban pháp chế TW GHPG VN; UV TT, Trưởng ban Pháp 

chế, phó Trưởng ban Hoằng pháp, Phó Trưởng ban Kinh tế, Trưởng ban Kiểm soát Ban Ni giới 

Giáo hội Phật giáo tỉnh; Trụ trì chùa Khai Trung,xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

24.NGUYỄN ĐỨC MẠNH, Phó Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh 

25.TRẦN NGỌC NAM, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn 

26.TRẦN THỊ NGÂN, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh 

27.PHẠM THỊ BÍCH NGỌC, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh 

28.LÊ NGUYÊN NGỌC, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công 

thương 

29.TRỊNH HỒNG PHONG, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh 

30.ĐỖ VĂN QUANG, Đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Kinh 

tế-Ngân sách HĐND tỉnh 

31.LÊ HỒNG QUÂN, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

32.PHẠM HỒNG SƠN, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kim 

Bảng 

33.ĐẶNG THANH SƠN, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh 

34.TRẦN THANH SƠN, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

35.PHẠM VĂN TẠO, Phó Giám đốc Sở Tài chính 

36.PHẠM HỒNG THANH, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Bí 

thư Đảng ủy Quân sự Thị ủy Duy Tiên 

37.NGUYỄN THỊ THỊNH, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Mục Đồng, Trác Văn, Duy Tiên 

38.TRẦN ĐỨC THUẤN, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lý Nhân 

39.LÊ THỊ THỦY, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 



40.PHẠM THỊ THÚY, Công ty TNHH Hà Phương - Hà Nam 

41.LÊ HOÀNG THUYÊN, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

42.NGUYỄN MINH TIẾN, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm 

43.NGUYỄN ĐỨC TOÀN, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý 

44.NGUYỄN ANH TUẤN, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính 

45.PHẠM ANH TUẤN, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

46.PHẠM QUỐC TUẤN, Chủ tịch UBND thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục 

47.ĐÀO ĐÌNH TÙNG, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy 

48.TRẦN THỊ VI, Làm ruộng ở Tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm 

49.NGUYỄN QUANG VINH, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Thanh Châu, thành phố Phủ 

Lý 

50.NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

 


